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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

THÔNG TƯ

Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế
toán, Luật Kiểm toản độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc

gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2025 của

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2025/NĐ-CP

ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán

doanh nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, ghi sổ kế
toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Việc xác định nghĩa
vụ thuế của doanh nghiệp đối với Ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy

định của pháp luật về thuế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc
mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
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2. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện chế độ

kế toán hoặc văn bản quy phạm pháp luật về kế toán theo hướng dẫn của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 3. Công tác quản trị và kiểm soát nội bộ

1. Việc tạo lập, thực hiện, quản lý và kiểm soát các giao dịch kinh tế phát
sinh của doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật, cơ chế chính sách

có liên quan.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xây dựng quy chế quản trị nội bộ (hoặc
các tài liệu tương đương) và tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm phân định rõ quyền,
nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân có liên quan đến việc tạo

lập, thực hiện, quản lý và kiểm soát các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh
nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật
có liên quan.

Điều 4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

1. “Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là
“đ”; ký hiệu quốc tế là “VND") được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chủ yếu thu, chi

bằng ngoại tệ, đáp ứng được các yêu tổ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này thì
được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán để ghi sổ kế toán và

chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật.

2. Doanh nghiệp căn cứ vào các yếu tố sau đây để xác định đơn vị tiền tệ
trong kế toán:

a) Đơn vị tiền tệ mà ảnh hưởng chính đến giá bán hàng hoá, dịch vụ và

thường là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ và thanh
toán;

b) Đơn vị tiền tệ mà ảnh hưởng chính đến chi phí nhân công, chi phí

nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, kinh doanh khác và thường là đơn vị tiền tệ
dùng để thanh toán cho các chi phí đó.

3. Trường hợp căn cứ vào các yếu tố tại khoản 2 Điều này mà doanh

nghiệp chưa xác định được đơn vị tiền tệ trong kế toán thì các yếu tố sau đây

cũng được xem xét để làm căn cứ xác định đơn vị tiền tệ trong kế toán của
doanh nghiệp:

a) Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực tài chính (đơn vị tiền
tệ sử dụng khi phát hành công cụ nợ, công cụ vốn,...);

b) Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và
được sử dụng để tích trữ.
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4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán phản ánh các giao dịch, sự kiện, điều kiện
liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi xác định được đơn vị tiền tệ
trong kế toán thì doanh nghiệp không được thay đổi, trừ khi có sự thay đổi lớn
về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến thay đổi trọng yếu trong các giao
dịch, sự kiện và điều kiện đó.

Điều 5. Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

1. Nguyên tắc khi thay đổi đơn vị tiền tế trong kế toán

Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị

tiền tệ trong kế toán mà doanh nghiệp sử dụng không còn thoả mãn các yếu tố
nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều 4 Thông tư này thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị
tiền tệ trong kế toán và việc thay đổi này chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt

đầu niên độ kế toán mới.

2. Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

a) Tại kỳ kế toán đầu tiên kể từ khi thay đổi, doanh nghiệp thực hiện
chuyển đổi số dư các khoản mục trên sổ kế toán và Báo cáo tình hình tài chính

sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá mua bán chuyển khoản trung

bình (là trung bình cộng giữa tỷ giá mua chuyển khoản và tỷ giá bán chuyển

khoản) của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch
(là ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp có tần suất hoặc giá trị giao dịch
nhiều hơn so với bên khác) tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

b) Đối với thông tin so sánh (cột kỳ trước) trên Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp áp dụng tỷ giá mua bán

chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường
xuyên có giao dịch của kỳ trước liền kề với kỳ thay đổi.

c) Doanh nghiệp phải trình bày trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính lý
do thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán và khi có những ảnh hưởng đối với Báo

cáo tài chính do việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

Điều 6. Công tác kế toán khí doanh nghiệp lựa chọn đơn vị tiền tệ
trong kế toán không phải là Đồng Việt Nam

1. Báo cáo tài chính mang tính pháp lý để doanh nghiệp công bố ra công
chúng và nộp cho các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là Báo cáo tài chính

được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp phải chuyển đổi Báo
cáo tài chính từ đơn vị tiền tệ trong kế toán sang Đồng Việt Nam theo hướng

dẫn tại khoản 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Trường hợp pháp luật quy định Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải

được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập thì Báo cáo tài chính được kiểm

toán là Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam.
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3. Phương pháp chuyền đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng
Việt Nam

a) Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt
Nam, doanh nghiệp phải quy đổi các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên

tắc sau:

Tài sản và nợ phải trả được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua
bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp

thường xuyên có giao dịch tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán;

- Vốn chủ sở hữu (vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn, vốn khác, quyền
chọn chuyển đổi trái phiếu) được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao

dịch thực tế tại ngày góp vốn;

Chênh lệch đánh giá lại tài sản được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ

giá giao dịch thực tế tại ngày đánh giá;

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế

chưa phân phối phát sinh trong từng kỳ được quy đổi ra Đồng Việt Nam bằng

cách tính toán theo các khoản mục của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam
theo tỷ giá ghi sổ của khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;

- Các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo

lưu chuyển tiền tệ được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế
tại thời điểm phát sinh giao dịch. Trường hợp tỷ giá bình quân kỳ kế toán xấp xi
với tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch (chênh lệch không vượt quá
biên độ tỷ giá giao ngay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thì

có thể áp dụng theo tỷ giá bình quân kỳ kế toán (nếu lựa chọn).

b) Phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi Báo cáo tài chính

được lập bằng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi chuyển đồi Báo cáo tài chính được lập bằng

ngoại tệ ra Đồng Việt Nam được ghi nhận trên chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối
đoái” thuộc phần vốn chủ sở hữu của Báo cáo tình hình tài chính.

c) Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt
Nam, doanh nghiệp phải trình bảy rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

những ảnh hưởng phát sinh đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi Báo
cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

Điều 7. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại đơn vị trực

thuộc doanh nghiệp

1. Đơn vị trực thuộc là đơn vị phụ thuộc theo quy định của pháp luật doanh
nghiệp.
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2. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và được quyết
định công tác kế toán cho các đơn vị trực thuộc phù hợp với đặc điểm hoạt động
sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý của đơn vị mình và không trái với quy

định của pháp luật.

3. Việc tổ chức bộ máy kế toán và công tác hạch toán kế toán tại đơn vị
trực thuộc doanh nghiệp được thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp được quyền phân cấp cho đơn vị trực thuộc trong việc ghi

nhận khoản vốn mà doanh nghiệp cấp cho đơn vị trực thuộc là nợ phải trả hoặc

vốn chủ sở hữu, ghi nhận hoặc không ghi nhận doanh thu, giá vốn khi luân

chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các khâu trong nội bộ mà không phụ
thuộc vào hình thức của chứng từ kế toán (hóa đơn hay chứng từ luân chuyển

nội bộ) phủ hợp với mô hình và yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp;

b) Doanh nghiệp được quyền phân cấp cho đơn vị trực thuộc lập Báo cáo

tài chính hay không lập Báo cáo tài chính. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính của

doanh nghiệp khi nộp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc công khai theo quy định

đều phải bao gồm thông tin tài chính của cả trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc

doanh nghiệp bất kể doanh nghiệp có phân cấp hay không phân cấp cho đơn vị
trực thuộc lập Báo cáo tài chính.

Chương II

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Điều 8. Quy định chung về chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán của doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng quy

định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán và các văn bản sửa

đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 9. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

1. Doanh nghiệp tham khảo để áp dụng biểu mẫu hệ thống chứng từ kế toán
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp để phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và

yêu cầu quản lý, doanh nghiệp được thiết kế thêm hoặc sửa đổi, bổ sung biểu
mẫu chứng từ kế toán so với biểu mẫu hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm

theo Thông tư này. Biểu mẫu chứng từ kế toán của doanh nghiệp khi thiết kế

thêm hoặc sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 16 Luật Kế



6

toán và phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm
soát và đối chiếu được tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp.

Khi thiết kế thêm hoặc sửa đổi, bổ sung về biểu mẫu chứng từ kế toán thì
doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế hạch toán kế toán (hoặc các tài
liệu tương đương) về các nội dung sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở thực hiện. Quy

chế phải nêu rõ sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung đó và trách nhiệm của

doanh nghiệp trước pháp luật về các nội dung đã sửa đổi, bố sung.

Trường hợp doanh nghiệp không thiết kế thêm hoặc sửa đổi, bổ sung về

biểu mẫu chứng từ kế toán thì áp dụng hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn tại
Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Doanh nghiệp có phát sinh các chứng từ thuộc đối tượng điều chỉnh của
pháp luật khác thì chứng từ kế toán phải thực hiện theo quy định của pháp luật

đó.

Điều 10. Lập, ký và kiểm soát chứng từ kế toán

1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của
doanh nghiệp phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho

mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

2. Việc lập và ký chứng từ kế toán được thực hiện theo quy định của Luật

Kế toán, văn bản hướng dẫn Luật kế toán, hướng dẫn tại Thông tư này và các
văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

3. Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán của doanh nghiệp phải phù hợp

với quy định của pháp luật, yêu cầu quản lý, quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo

kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp và xác định
được trách nhiệm của cá nhân có liên quan.

4. Kế toán trưởng (hoặc người được kế toán trưởng uỷ quyền) không được
ký “thừa uỷ quyền” chức danh của người quản lý, điều hành của doanh nghiệp

trên chứng từ kể toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

CHƯƠNG III

TÀI KHOẢN KÉ TOÁN

Điều 11. Hệ thống tài khoản kế toán

1. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống tài khoản kế toán tại Phụ lục II ban hành

kèm theo Thông tư này để phục vụ việc ghi sổ kế toán các giao dịch kinh tế phát

sinh tại doanh nghiệp.






















































